
Điểm TBC Xếp loại 

1 3108100357 Lâm Bá Ba Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Tin học 

văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDT01

2 3109006413 Vũ Hoàng Bảo Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Điện tử căn bản,Vi điều khiển - Thực hành,Điện kỹ thuật,CD-VCD-DVD - Thực 

hành,Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Điện tử công suấ...
09TDT01

3 3109011145 Lê Quang Đại Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Điện tử công suất,Tin học văn phòng - Thực hành,Thực tập tốt nghiệp,Điện tử 

căn bản,Ampli và Mixer,CD-VCD-DVD - Thực hành,Mạch tương tự...
09TDT01

4 3109006248 Thái Mộng Danh Nam 0 86 Không Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, 09TDT01

5 3108101323 Nguyễn Văn Đạt Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Đo lường 

điện và cảm biến, Đo lường điện và cảm biến – Thực hành, ...
09TDT01

6 3109011819 Phan Văn Đốc Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Thực tập tốt nghiệp,Điện tử công suất,Phần 

mềm thiết kế mạch,Giáo dục chính trị,Vi điều khiển - Th...
09TDT01

7 3108100207 Lê Hữu Duy Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Tin học 

văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDT01

8 3109001240 Nguyễn Thái Duy Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Điện tử căn bản - Thực hành,CD-VCD-DVD - Thực hành,Điện thọai bàn và tổng 

đài nội bộ - Thực hành,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Tivi...
09TDT01
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đài nội bộ - Thực hành,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Tivi...

9 3109012614 Nguyễn Văn Duy Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, CD-VCD-DVD - Thực hành,Giáo dục pháp luật,Tivi căn bản và nâng cao,Ampli 

và Mixer,Phần mềm thiết kế mạch,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,...
09TDT01

10 3108101796 Nguyễn Xuân Duy Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Tin học 

văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDT01

11 3109012906 Lương Bảo Hiếu Nam 0 86 Không
Phần mềm thiết kế mạch,Thực tập tốt nghiệp,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Điện tử công 

suất,Điện tử căn bản,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Tivi căn...
09TDT01

12 3109005737 Phan Thanh Hiếu Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Ampli và Mixer,Mạch số,Mạch số - Thực hành,CD-VCD-DVD - Thực hành,Điện 

thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Tivi căn bản và nâng ca...
09TDT01

13 3109008639 Nguyễn Đình Huế Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Điện tử căn bản,Anh văn căn bản 

2,Khí cụ điện và máy điện,Điện căn bản - Thực hành,Vẽ kỹ ...
09TDT01

14 310892531 Lê Công Hùng Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Tin học 

văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDT01

15 3109001788 Mạc Cẩm Hưng Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Mạch số,Đo lường điện và cảm biến – Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch,Vẽ kỹ 

thuật - Autocad - Thực hành,Mạch số - Thực hành,Điện thọai b...
09TDT01

16 3109144529 Võ Duy Khang Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Ampli và Mixer - Thực hành,Vi điều khiển - 

Thực hành,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Phần m...
09TDT01

17 3109013905 Hứa Đăng Khoa Nữ 0 86 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Điện tử căn bản,CD-VCD-DVD - Thực 

hành,Đo lường điện và cảm biến,Tin học văn phòng - Thực hành,Phần m...
09TDT01

18 3109011005 Nguyễn Văn Long Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad,Phần mềm thiết kế mạch,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - 

Thực hành,Đo lường điện và cảm biến,Điện tử công suất,Điện...
09TDT01

19 3109005544 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad,Phần mềm thiết kế mạch,Mạch số,Vi điều khiển - Thực 

hành,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Mạch số - Thực hành,K...
09TDT01

20 3109004550 Hố Văn Phan Nguyễn Nam 0 86 Không
Điện kỹ thuật,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Thực tập tốt nghiệp,Vi điều khiển - Thực hành,Vi 

điều khiển,Ampli và Mixer,Phần mềm thiết kế mạch,Khí c...
09TDT01

21 3109112400 Nguyễn Văn Phong Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Điện tử công suất,Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Mạch tương tự - Kỹ 

thuật xung,CD-VCD-DVD - Thực hành,Điện tử công suất - Thực hà...
09TDT01

thuật xung,CD-VCD-DVD - Thực hành,Điện tử công suất - Thực hà...

22 210803722 Nguyễn Thanh Phương Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục pháp luật, Anh văn 

căn bản 1, Tin học văn phòng - Thực hành, Điện căn bản - T...
09TDT01
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23 3109011403 Phạm Hồng Quân Nam 0 86 Không Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Khí cụ điện và máy điện,Anh văn căn bản 2, 09TDT01

24 3109146654 Lê Văn Quang Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Thực tập tốt nghiệp,Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,CD-VCD-DVD,Điện 

thọai bàn và tổng đài nội bộ,Điện tử công suất - Thực hành,Điệ...
09TDT01

25 3109003794 Trần Hoàng Sang Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Khí cụ điện và máy điện,Khí cụ điện và máy điện - Thực hành,Anh văn căn bản 

2,Giáo dục pháp luật,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Phần...
09TDT01

26 310886675 Hồ Hải Sơn Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Tin học 

văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDT01

27 3109144657 Quan Duy Thanh Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Giáo dục 

pháp luật, Anh văn căn bản 1, Tin học văn phòng - Thực hà...
09TDT01

28 3109001500 Nguyễn Xuân Thành Nam 0 86 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, 09TDT01

29 3109008654 Võ Văn Thành Nam 220000 86 Không Giáo dục chính trị,Vi điều khiển - Thực hành, 09TDT01

30 3108100842 Phạm Công Thạnh Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Đo lường 

điện và cảm biến, Đo lường điện và cảm biến – Thực hành, ...
09TDT01

31 3109013774 Phan Võ Trường Thịnh Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Khí cụ điện và máy điện - Thực hành,Điện 

thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,CD-VCD-DVD - Thực ...
09TDT01

32 3109007636 Lê Hồng Thừa Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Điện tử công suất,Anh văn căn bản 1,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,CD-

VCD-DVD,Ampli và Mixer - Thực hành,Khí cụ điện và máy điện,CD...
09TDT01

33 3109008844 Phan Hữu Thuận Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Điện tử công suất,Vi điều khiển - 

Thực hành,Đo lường điện và cảm biến,Phần mềm thiết kế mạch,...
09TDT01

34 3109013497 Mai Nguyễn Thành Trung Nữ 0 86 Không
Vi điều khiển, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Tivi căn bản và nâng cao,Thực tập tốt 

09TDT0134 3109013497 Mai Nguyễn Thành Trung Nữ 0 86 Không
Vi điều khiển, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Tivi căn bản và nâng cao,Thực tập tốt 

nghiệp,Ampli và Mixer - Thực hành,Điện tử căn bản - Thực hành,Vi đi...
09TDT01

35 31081311 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Tin học 

văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDT01

36 3109014132 Nguyễn Hữu Viễn Nam 0 86 Không
Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Mạch số,Phần mềm thiết kế mạch,Điện tử công suất,Vi 

điều khiển,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Vi điề...
09TDT01

37 3109010675 Lâm Hoàng Vũ Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,CD-VCD-DVD - Thực hành,CD-VCD-

DVD,Điện tử căn bản - Thực hành,An toàn lao động và an toàn điện,Điện ...
09TDT01

38 3109007661 Nguyễn Thành Vỹ Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Giáo dục 

pháp luật, Anh văn căn bản 1, Tin học văn phòng - Thực hà...
09TDT01

39 3109144513 Nguyễn Trung ái Nữ 0 100 Không
Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực 

hành,Hóa học,
09TDT11

40 3109004110 Nguyễn Hưng An Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch - 

Thực hành,Ampli và Mixer,An toàn lao động và an toàn điện,Tivi c...
09TDT11

41 3109004964 Nguyễn Hồng Ân Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Phần mềm thiết 

kế mạch - Thực hành,Mạch số - Thực hành,Thực tập tốt nghiệp,Hóa ...
09TDT11

42 3109005210 Trần Phương Bắc Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch,CD-VCD-DVD,An toàn lao động và an toàn 

điện,Điện tử công suất - Thực hành,Ampli và Mixer - Thực hành,Ampli và Mi...
09TDT11

43 3109004547 Lê Phú Cần Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, An toàn lao động và an toàn điện,Anh văn căn bản 1,Điện thọai bàn và 

tổng đài nội bộ,Khí cụ điện và máy điện - Thực hành,Ngữ văn,Điện t...
09TDT11

44 3109012440 Đỗ Văn Cang Nữ 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - 

Thực hành,Khí cụ điện và máy điện,Tin học văn phòng - Thực hành,C...
09TDT11

45 3109144420 Nguyễn Hữu Cảnh Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Vi điều khiển - 

Thực hành,Ampli và Mixer - Thực hành,Tivi căn bản và nâng cao -...
09TDT11

46 3109003530 Hoàng Thanh Chung Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Ampli và Mixer,Mạch số,Điện tử công suất - Thực hành,Phần mềm thiết 

kế mạch,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,CD-VCD-DVD,Hóa học,Điện t...
09TDT11

47 3109009613 Nguyễn Văn Công Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch,CD-VCD-DVD - Thực hành,Giáo dục chính 

09TDT1147 3109009613 Nguyễn Văn Công Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch,CD-VCD-DVD - Thực hành,Giáo dục chính 
trị,CD-VCD-DVD,Đo lường điện và cảm biến,Điện tử căn bản - Thực hành,Điện ...

09TDT11

48 3109003833 Trương Văn Dần Nam 0 100 Không Toán,Tivi căn bản và nâng cao,Vật lý,Ngữ văn,Hóa học, 09TDT11
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49 3109006556 Bùi Minh Đạt Nam 0 100 Không
Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Vi điều khiển,Anh văn căn bản 2,Khí cụ điện và máy 

điện - Thực hành,An toàn lao động và an toàn điện,Vi điều khiển -...
09TDT11

50 3109003584 Nguyễn Thế Tuấn Đạt Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện tử căn bản,Ampli và Mixer - Thực hành,An toàn lao động và an toàn 

điện,Điện kỹ thuật,Tivi căn bản và nâng cao,CD-VCD-DVD,Anh vă...
09TDT11

51 3109004806 Nguyễn Tiến Đạt Nam 0 100 Không
Phần mềm thiết kế mạch,Giáo dục chính trị,Điện tử công suất,Khí cụ điện và máy 
điện,Anh văn căn bản 2,Đo lường điện và cảm biến,Điện tử căn bản,Phần m...

09TDT11

52 3109005471 Trần Chiến Đấu Nam 0 100 Không
Vật lý,Ampli và Mixer - Thực hành,Đo lường điện và cảm biến,Phần mềm thiết kế 
mạch,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Anh văn căn bản 2,CD-VCD-DVD,CD-VCD...

09TDT11

53 3109006656 Dương Văn Dẽo Nam 0 100 Không
Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Điện căn bản - Thực hành,Thực tập tốt 

nghiệp,Tivi căn bản và nâng cao,Vi điều khiển,
09TDT11

54 3109006872 Lý Phước Đoàn Nam 1276000 100 Không
Điện kỹ thuật, Tivi căn bản và nâng cao, Thực tập tốt nghiệp,Mạch số,Ampli và 

Mixer,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,An toàn lao động ...
09TDT11

55 3109144342 Ngô Thanh Dũng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Ngữ văn,An toàn lao động và an toàn điện,Điện tử căn bản - Thực 

hành,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Ampli và Mixer - Thực hà...
09TDT11

56 3109004772 Ngô Anh Duy Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Giáo dục chính trị,Vẽ kỹ thuật - 

Autocad,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Khí cụ điện và máy điện,Tivi c...
09TDT11

57 3109144437 Nguyễn Minh Hoàng Duy Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Hóa học,Mạch số - Thực hành,Đo lường điện và cảm biến – Thực 
hành,Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Ampli và Mixer - Thực hành,Điện ...

09TDT11

58 3109144569 Nguyễn Thanh Nhật Giang Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Tivi căn bản và nâng cao,Toán,Thực tập tốt nghiệp,An toàn lao động và 

an toàn điện,Anh văn căn bản 1,Khí cụ điện và máy điện - Thực hà...
09TDT11

59 3109013996 Trần Hoàng Giang Nam 0 100 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể chất - Trung cấp, Khí cụ điện và máy 

điện,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Điện thọai bàn và tổng đài ...
09TDT11

60 3109013461 Nguyễn Phú Giàu Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch số - Thực hành,Khí cụ điện và máy điện,Mạch tương tự - Kỹ thuật 

09TDT1160 3109013461 Nguyễn Phú Giàu Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch số - Thực hành,Khí cụ điện và máy điện,Mạch tương tự - Kỹ thuật 

xung,Ngữ văn,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Điện th...
09TDT11

61 3109003986 Đoàn Hồng Hào Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Giáo dục chính trị,Mạch số - Thực hành,Mạch số,Ampli và Mixer,CD-
VCD-DVD,Đo lường điện và cảm biến – Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch,Đ...

09TDT11

62 3109008333 Nguyễn Văn Hậu Nam 0 100 Không
Mạch số,Ampli và Mixer,Giáo dục pháp luật,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực 

hành,Điện tử căn bản,Điện căn bản - Thực hành,Điện kỹ thuật,Đo l...
09TDT11

63 3109012853 Nguyễn Văn Hiền Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch số,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - Autocad,Đo 

lường điện và cảm biến,Giáo dục chính trị,Toán,Vi điều khiển - Thực...
09TDT11

64 3109012143 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, An toàn lao động và an toàn điện,Vi điều khiển - Thực hành,Điện thọai 

bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Ngữ văn,Phần mềm thiết kế mạch...
09TDT11

65 3109012113 Kiều Văn Hòa Nam 440000 100 Không Anh văn căn bản 2, 09TDT11

66 3109011584 Nguyễn Duy Hòa Nam 0 100 Không
Điện tử căn bản - Thực hành,Vi điều khiển,Ampli và Mixer - Thực hành,Điện tử căn 

bản,Toán,Giáo dục pháp luật,Giáo dục chính trị,Tivi căn bản và nâng ...
09TDT11

67 3109011356 Cao Đức Hùng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,An toàn lao động và an toàn 
điện,Ampli và Mixer - Thực hành,Khí cụ điện và máy điện,Anh văn căn bản 2...

09TDT11

68 3109005796 Hoàng Ngọc Hùng Nam 0 100 Không Điện kỹ thuật, Ngữ văn,Tin học văn phòng - Thực hành, 09TDT11

69 3109005375 Huỳnh Phúc Hưng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch số,Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Ampli và Mixer,Điện tử 

công suất,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Khí cụ điện và máy điện -...
09TDT11

70 3109004835 Phạm Quốc Hưng Nam 0 100 Không
Giáo dục pháp luật, Điện căn bản - Thực hành, Điện tử căn bản, Điện tử căn bản - 

Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường điện và cảm biến – Thự...
09TDT11

71 3109116373 Y Thi Kbuôk Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Vi điều khiển - Thực hành,Ampli 

và Mixer,Giáo dục pháp luật,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực...
09TDT11

72 3109004586 Lê Văn Khải Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Ampli và Mixer - Thực 

hành,Điện kỹ thuật,Khí cụ điện và máy điện,Vẽ kỹ thuật - Autocad,Phầ...
09TDT11

73 3109004245 Đào Văn Khởi Nam 0 100 Không
Tivi căn bản và nâng cao,Ampli và Mixer,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Thực tập tốt 

09TDT1173 3109004245 Đào Văn Khởi Nam 0 100 Không
Tivi căn bản và nâng cao,Ampli và Mixer,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Thực tập tốt 

nghiệp,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Mạch số,Phần mềm thiết kế ...
09TDT11

74 3109006498 Phạm Anh Kiệt Nam 0 100 7.1 Khá Có 09TDT11
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75 3109003484 Huỳnh Minh Lâm Nam 0 100 Không
Thực tập tốt nghiệp,Điện tử công suất,Vi điều khiển,Điện thọai bàn và tổng đài nội 

bộ,Khí cụ điện và máy điện,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Đo lường đ...
09TDT11

76 3109011712 Trần Khắc Ngọc Lâm Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Phần mềm thiết kế mạch - Thực 

hành,Giáo dục chính trị,Ampli và Mixer,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Vẽ...
09TDT11

77 3109144311 Nguyễn Thị Hồng Lan Nữ 0 100 7.1 Khá Có 09TDT11

78 3109006019 Chung Tấn Liêm Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Phần mềm thiết kế 

mạch,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Ngữ văn,Khí cụ điện và m...
09TDT11

79 3109116419 Dương Hoàng Long Nam 0 100 Không Thực tập tốt nghiệp,Toán, 09TDT11

80 3109007295 Nguyễn Hoàng Long Nam 0 100 Không
Thực tập tốt nghiệp,Vi điều khiển - Thực hành,Anh văn căn bản 1,Ngữ văn,Anh văn 

căn bản 2,
09TDT11

81 3109012442 Ngọ Tiến Mạnh Nam 0 100 Không Hóa học, 09TDT11

82 3109008503 Ngô Quang Minh Nam 0 100 Không
Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Hóa học,Vật lý,Giáo dục chính trị,Điện tử căn bản,Anh 

văn căn bản 1,
09TDT11

83 3109116360 Nguyễn Lê Minh Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Giáo dục pháp luật,Hóa học,Điện tử căn bản - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - 

Autocad - Thực hành,Ampli và Mixer - Thực hành,Đo lường điện và cả...
09TDT11

84 3109144443 Nguyễn Thanh Mộng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch số - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - 

Autocad,Phần mềm thiết kế mạch,Mạch số,CD-VCD-DVD,Vi điều khiển - T...
09TDT11

85 3109005215 Huỳnh Võ Phước Nghĩa Nam 0 100 Không
Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực 

hành,Điện tử công suất,
09TDT11

86 3109116388 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 0 100 Không
Điện tử công suất - Thực hành,Ampli và Mixer,Khí cụ điện và máy điện,Thực tập tốt 

09TDT1186 3109116388 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 0 100 Không
Điện tử công suất - Thực hành,Ampli và Mixer,Khí cụ điện và máy điện,Thực tập tốt 

nghiệp,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Điện kỹ thuật,Phần mềm t...
09TDT11

87 3109004355 Lê Thanh Ngoan Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch số,Điện tử công suất,Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Vẽ kỹ 

thuật - Autocad - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - Autocad,Khí cụ điện và m...
09TDT11

88 3109014163 Nguyễn Hoa Nhi Nữ 0 100 Không
Vi điều khiển, Vi điều khiển - Thực hành, Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực 

hành, Phần mềm thiết kế mạch, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành, Đ...
09TDT11

89 3109004732 Lê Văn Nhiều Nữ 0 100 Không
Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Thực tập tốt 

nghiệp,Điện tử công suất,Tivi căn bản và nâng cao,Hóa học,CD-VCD-D...
09TDT11

90 3109004093 Ngô Văn Nhơn Nam 0 100 Không Hóa học, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Thực tập tốt nghiệp, 09TDT11

91 3109012172 Lê Bích Như Nữ 0 100 Không
Ngữ văn,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Điện tử công suất,Điện thọai bàn và tổng 

đài nội bộ,Anh văn căn bản 1,Đo lường điện và cảm biến,Giáo dục thể c...
09TDT11

92 3109008995 Vương Khánh Phát Nam 0 100 Không Khí cụ điện và máy điện,Điện kỹ thuật, 09TDT11

93 3109014626 Nguyễn Thanh Phong Nam 0 100 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể chất - Trung cấp, Điện tử công suất,Đo 

lường điện và cảm biến,Giáo dục chính trị,
09TDT11

94 3109007378 Văn Minh Phong Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch,CD-VCD-DVD,Điện tử căn bản,Mạch số - Thực 

hành,Mạch số,Điện kỹ thuật,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Đo lư...
09TDT11

95 3109010505 Võ Hoài Phúc Nam 0 100 Không
Vi điều khiển,Đo lường điện và cảm biến,Ampli và Mixer,Điện tử công suất - Thực 

hành,Ngữ văn,Mạch số,Thực tập tốt nghiệp,Điện kỹ thuật,Anh văn căn ...
09TDT11

96 3109013958 Từ Vinh Quang Nam 0 100 Không
Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Thực tập tốt nghiệp,An toàn lao động và an toàn 

điện,Anh văn căn bản 1,Khí cụ điện và máy điện,Ngữ văn,Mạch tương tự...
09TDT11

97 3109009012 Nguễn Anh Quốc Nam 0 100 Không
Ampli và Mixer,Ampli và Mixer - Thực hành,Điện tử công suất,Khí cụ điện và máy 
điện,CD-VCD-DVD,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Toán,Giáo dục pháp luật,...

09TDT11

98 3109011808 Võ Vệ Quốc Nữ 0 100 Không
Điện tử căn bản,Phần mềm thiết kế mạch,Ampli và Mixer,Ngữ văn,Thực tập tốt 

nghiệp,Anh văn căn bản 2,Vật lý,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực ...
09TDT11

99 3109007628 Bá Y Sa Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Khí cụ điện và máy điện,Điện kỹ thuật,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - 

09TDT1199 3109007628 Bá Y Sa Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Khí cụ điện và máy điện,Điện kỹ thuật,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - 

Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Mạch tương tự...
09TDT11

100 3109008561 Huỳnh Ngọc Sang Nam 0 100 Không
Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Điện tử công 

suất,Toán,Mạch số - Thực hành,Hóa học,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung ...
09TDT11
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101 3109004956 Nguyễn Thành Soal Nam 0 100 Không Khí cụ điện và máy điện,Giáo dục pháp luật, 09TDT11

102 3109004257 Lê Văn Sỹ Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch số,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Phần mềm thiết kế mạch,CD-

VCD-DVD - Thực hành,An toàn lao động và an toàn điện,Khí cụ điện và máy...
09TDT11

103 3109005079 Dương Quốc Thắng Nam 0 100 Không
Mạch số,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,An toàn lao động và an toàn 

điện,Vi điều khiển - Thực hành,Ampli và Mixer - Thực hành,Phần mềm t...
09TDT11

104 3109013631 Ngô Thắng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Toán,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Điện kỹ thuật,Thực tập tốt 

nghiệp,Ampli và Mixer - Thực hành,Vật lý,Ngữ văn,Điện thọai bàn v...
09TDT11

105 3109005151 Lê Quốc Thanh Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Hóa học,Anh văn căn bản 1,Điện thọai 

bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Điện tử căn bản,Điện kỹ thu...
09TDT11

106 3109011920 Hán Ngọc Thành Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện tử căn bản,Hóa học,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Đo 

lường điện và cảm biến – Thực hành,Điện tử công suất,Vẽ kỹ thuật -...
09TDT11

107 3109013165 Nguyễn Quang Thiên Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Khí cụ điện và máy điện,Thực tập tốt nghiệp,Điện thọai bàn và tổng đài 

nội bộ - Thực hành,Đo lường điện và cảm biến,Tivi căn bản và nân...
09TDT11

108 3109144425 Nguyễn Văn Thiện Nam 0 100 6.3
Trung 

bình khá
Có 09TDT11

109 3109006227 Huỳnh Văn Thoại Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện tử căn bản,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Điện tử căn bản - Thực 

hành,Giáo dục pháp luật,Phần mềm thiết kế mạch,Vẽ kỹ thuật - Autoc...
09TDT11

110 3109005074 Trần Minh Thuần Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện kỹ thuật,Ampli và Mixer,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Điện tử căn 

bản,Hóa học,CD-VCD-DVD,Ngữ văn,Thực tập tốt nghiệp,Phần mềm t...
09TDT11

111 3109006508 Trần Thiên Thành Thương Nam 0 100 6.8
Trung 

bình khá
Có 09TDT11

112 3109008546 Bùi Minh Tiến Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch,Đo lường điện và cảm biến,Điện căn bản - 

09TDT11112 3109008546 Bùi Minh Tiến Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch,Đo lường điện và cảm biến,Điện căn bản - 

Thực hành,Điện tử căn bản,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Toán,Vẽ kỹ thu...
09TDT11

113 3109004493 Lê Minh Tiến Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vật lý,Thực tập tốt nghiệp,Mạch số - Thực hành,Mạch số,Phần mềm 

thiết kế mạch,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Mạch tươn...
09TDT11

114 3109004731 Huỳnh Hữu Tín Nam 0 100 Không
Điện tử công suất - Thực hành,Giáo dục chính trị,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Vi 

điều khiển,Ampli và Mixer - Thực hành,Anh văn căn bản 2,Khí cụ điện ...
09TDT11

115 3109014057 Phạm Văn Trận Nam 0 100 Không
Khí cụ điện và máy điện,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Ngữ văn,Giáo dục pháp 

luật,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Điện tử công suất,Đo lường điện và ...
09TDT11

116 3109003571 Lê Vĩnh Trí Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Khí cụ điện và máy điện,Phần 

mềm thiết kế mạch - Thực hành,CD-VCD-DVD - Thực hành,Điện tử căn bản,...
09TDT11

117 3109011393 Phan Minh Trung Nam 0 100 Không
Vật lý,Ampli và Mixer,Anh văn căn bản 2,Điện tử căn bản,Điện tử công suất - Thực 

hành,Anh văn căn bản 1,Tivi căn bản và nâng cao,Điện thọai bàn và t...
09TDT11

118 3109002471 Mai Quốc Trưởng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện tử căn bản,Tivi căn bản và nâng cao,Vật lý,Phần mềm thiết kế 

mạch,Khí cụ điện và máy điện,Thực tập tốt nghiệp,Ampli và Mixer,Ngữ...
09TDT11

119 3109006145 Nguyễn Minh Trưởng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện tử công suất, Điện tử công suất - Thực hành, Anh văn căn bản 

2,Ngữ văn,Anh văn căn bản 1,Vật lý,Điện thọai bàn và tổng đài nội b...
09TDT11

120 3109003625 Mai Tuấn Tú Nam 0 100 Không
Điện tử căn bản - Thực hành,Anh văn căn bản 1,Điện tử công suất - Thực 

hành,Toán,Phần mềm thiết kế mạch,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,Vẽ kỹ thuật...
09TDT11

121 3109116416 Tràng Thanh Tuấn Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Ampli và Mixer - Thực hành,Điện tử công suất - Thực hành,Phần mềm 

thiết kế mạch,CD-VCD-DVD,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,An...
09TDT11

122 3109011166 Nguyễn Thị Ngân Tuyền Nữ 0 100 Không
Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - Autocad,Điện thọai bàn và tổng đài 

nội bộ - Thực hành,Điện tử công suất,CD-VCD-DVD,Ampli và Mixer -...
09TDT11

123 3109004225 Huỳnh Trung Vũ Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Điện thọai bàn và tổng đài 

nội bộ,Điện tử công suất,Mạch số,Điện tử căn bản - Thực hành,T...
09TDT11

124 3109012431 Lưu Tuấn Vũ Nam 0 100 Không
Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Vi điều khiển - Thực hành,Vật lý,Mạch tương tự - Kỹ 

thuật xung,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Ngữ văn,Vẽ kỹ th...
09TDT11

125 3109002496 Nguyễn Quốc Bảo Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Giáo dục pháp luật,Truyền động điện - 

09TDC01125 3109002496 Nguyễn Quốc Bảo Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Giáo dục pháp luật,Truyền động điện - 

Thực hành,Thực tập tốt nghiệp,Anh văn căn bản 2,An toàn lao động và...
09TDC01

126 3108102232 Phạm Văn Bảo Nam 0 86 Không
Tin học văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến – Thực hành, Giáo dục thể 

chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính t...
09TDC01
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127 3109006399 Lý Chiêu Bình Nam 0 86 Không
Thực tập tốt nghiệp,Phần mềm thiết kế mạch,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Cung cấp 

điện,Anh văn căn bản 2,Điện tử công suất,
09TDC01

128 3109007886 Nguyễn Sơn Ca Nam 0 86 Không Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Khí nén và thủy lực,Giáo dục chính trị, 09TDC01

129 3109001953 Nguyễn Văn Chính Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Điện kỹ thuật,Đo lường điện và cảm biến,Tin học văn phòng - Thực 

hành,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Điện căn bản - Thực hành,Đi...
09TDC01

130 31080617 Đoàn Văn Công Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Đo lường điện và cảm biến, Đo lường điện và cảm biến – Thực hành, ...
09TDC01

131 3109006698 Nguyễn Văn Cường Nam 0 86 6.1
Trung 

bình khá
Có 09TDC01

132 3108101840 Trương Văn Doanh Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Tin học văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDC01

133 3108101837 Trần Quốc Dũng Nam 0 86 6
Trung 

bình khá
Có 09TDC01

134 3109009317 Nguyễn Thành Dương Nam 0 86 Không
Khí cụ điện,Lập trình PLC căn bản – Thực hành,Khí nén và thủy lực - Thực hành,Điện 

kỹ thuật,Vi điều khiển,Điện tử công suất - Thực hành,An toàn lao...
09TDC01

135 3109007653 Bùi Văn Duyên Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Truyền động điện,An toàn lao động và an toàn điện,Máy điện,Vẽ kỹ thuật 

- Autocad - Thực hành,Trang bị điện,Mạch số,Phần mềm thiết ...
09TDC01

136 3109007115 Huỳnh Văn Hoàng Em Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Truyền động điện,Mạch số - Thực hành,Lập trình PLC căn bản – Thực 

hành,Trang bị điện - Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch,Lập trình PL...
09TDC01

137 3109012349 Hoàng Văn Hải Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp,Truyền động điện,Điện tử căn bản,Khí nén và thủy 

lực,Điện tử căn bản - Thực hành,Cung cấp điện,Điện tử công suất - ...
09TDC01

138 3109011266 Phan Lê Hồng Hải Nam 0 86 Không
Khí nén và thủy lực - Thực hành,Truyền động điện,Vi điều khiển,Điện tử công suất,Khí 

09TDC01138 3109011266 Phan Lê Hồng Hải Nam 0 86 Không
Khí nén và thủy lực - Thực hành,Truyền động điện,Vi điều khiển,Điện tử công suất,Khí 

nén và thủy lực,Giáo dục chính trị,Cung cấp điện,Trang bị đ...
09TDC01

139 3109008269 Đăng Minh Hào Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Điện tử căn bản - Thực hành,Máy điện,Điện tử công suất - Thực 
hành,Anh văn căn bản 2,Mạch số,Truyền động điện - Thực hành,Thực tập tốt ...

09TDC01

140 3108102119 Lê Thanh Hoàng Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Tin học văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDC01

141 3109144984 Văn Khắc Hùng Nam 0 86 6.4
Trung 

bình khá
Có 09TDC01

142 3109012276 Trịnh Quốc Khang Nam 0 86 6.4
Trung 

bình khá
Có 09TDC01

143 3109012264 Lê Ngọc Lâm Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Anh văn căn bản 1,Đo lường điện 

và cảm biến,Khí nén và thủy lực - Thực hành,Truyền động điện - Thực ...
09TDC01

144 3109004896 Phan Ngọc Luật Nam 0 86 6.6
Trung 

bình khá
Có 09TDC01

145 310819225 Lê Minh Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Tin học văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDC01

146 3109012478 Nguyễn Hoàng Nhật Minh Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Giáo dục pháp luật,Điện kỹ thuật,Anh văn căn bản 2,Mạch số - Thực 

hành,Khí nén và thủy lực,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Truyền động...
09TDC01

147 3109008733 Trịnh Hoàng Nghĩa Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Máy điện,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Phần mềm thiết kế mạch,Khí cụ 

điện - Thực hành,Trang bị điện,Khí nén và thủy lực,Mạch số,Điện...
09TDC01

148 310892910 Nguyễn Văn Niên Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Đo lường điện và cảm biến, Đo lường điện và cảm biến – Thực hành, ...
09TDC01

149 3109011330 Lâm Kim Phú Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Lập trình PLC căn bản – Thực hành,Khí nén và thủy lực - Thực 
hành,Trang bị điện - Thực hành,Khí cụ điện,Cung cấp điện,Điện tử căn bản...

09TDC01

150 3108101961 Nguyễn Hồng Quang Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Tin học văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDC01

151 3109005297 Nguyễn Sơn Nam 0 86 Không Anh văn căn bản 2, 09TDC01151 3109005297 Nguyễn Sơn Nam 0 86 Không Anh văn căn bản 2, 09TDC01

152 310898785 Nguyễn Thanh Sơn Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Đo lường điện và cảm biến, Đo lường điện và cảm biến – Thực hành, ...
09TDC01
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153 3109011418 Phạm Thanh Sum Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Khí nén và thủy lực,Lập trình PLC 

căn bản – Thực hành,Lập trình PLC căn bản,Trang bị điện - Thực hàn...
09TDC01

154 3109012277 Quách Vương Tài Nam 0 86 Không
Giáo dục chính trị,Thực tập tốt nghiệp,Điện tử công suất - Thực hành,An toàn lao động 

và an toàn điện,Máy điện - Thực hành,Vi điều khiển - Thực hành,
09TDC01

155 3108100027 Trần Ngọc Minh Tấn Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Đo lường điện và cảm biến, Đo lường điện và cảm biến – Thực hành, ...
09TDC01

156 3109010852 Lê Văn Thái Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Trang bị điện,Mạch số,Truyền động điện,Máy điện,Giáo dục chính trị,Anh 

văn căn bản 2,Điện tử công suất - Thực hành,Khí nén và thủy...
09TDC01

157 310892542 Trần Quang Thái Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Tin học văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDC01

158 3109010409 Huỳnh Tuấn Thanh Nam 0 86 Không
Điện tử công suất - Thực hành,Giáo dục chính trị,An toàn lao động và an toàn điện,Anh 

văn căn bản 2,
09TDC01

159 3109013898 Nguyễn Hữu Thanh Nam 0 86 Không Mạch tương tự - Kỹ thuật xung, 09TDC01

160 3108100245 Nguyễn Trường Thanh Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Đo lường điện và cảm biến – Thực hành, Anh văn căn bản 2,Điện tử c...
09TDC01

161 3109008629 Trương Hữu Thanh Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp,Truyền động điện - Thực hành,Giáo dục quốc phòng - 

Trung cấp,
09TDC01

162 3108102202 Võ Văn Thơ Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Tin học văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDC01

163 3109001343 Phạm Văn Thủ Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Trang bị điện - Thực hành,Máy điện - Thực hành,Mạch tương tự - Kỹ 

thuật xung,Thực tập tốt nghiệp,Mạch số - Thực hành,Trang bị điện,Lậ...
09TDC01

164 3109012998 Phạm Đức Thuận Nam 0 86 Không
Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Lập trình PLC căn bản,Điện tử công suất,Khí 

09TDC01164 3109012998 Phạm Đức Thuận Nam 0 86 Không
Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Lập trình PLC căn bản,Điện tử công suất,Khí 

nén và thủy lực,Giáo dục chính trị,Lập trình PLC căn bản – Thực hành,Tr...
09TDC01

165 3109013987 Bùi Văn Tín Nam 0 86 Không
Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Cung cấp điện,Lập trình PLC căn bản,Khí nén 

và thủy lực,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Điện tử công suất - Thực hà...
09TDC01

166 3109004797 Nguyễn Minh Trí Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Lập trình PLC căn bản – Thực hành,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Máy 

điện,Thực tập tốt nghiệp,Mạch số,Điện tử công suất - Thực hành,Khí ...
09TDC01

167 310893016 Trần Minh Triều Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Đo lường điện và cảm biến, Đo lường điện và cảm biến – Thực hành, ...
09TDC01

168 3109010246 Nguyễn Duy Tú Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Điện tử công suất,Trang bị điện - Thực hành,Cung cấp điện,An toàn lao 

động và an toàn điện,Lập trình PLC căn bản – Thực hành,Điện căn...
09TDC01

169 310899709 Nguyễn Lê Vũ Tuấn Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Tin học văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDC01

170 3108101038 Trần Ngọc Tuấn Nam 0 86 6.3
Trung 

bình khá
Có 09TDC01

171 3109010205 Trần Văn út Nam 0 86 Không
Vi điều khiển,Máy điện,Thực tập tốt nghiệp,Khí nén và thủy lực,Mạch tương tự - Kỹ 

thuật xung,Truyền động điện,Anh văn căn bản 2,Khí cụ điện,Giáo dụ...
09TDC01

172 3109129304 Trần Anh Văn Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Đo lường điện và cảm biến,Vẽ kỹ thuật - Autocad,Khí cụ điện - Thực 

hành,Truyền động điện - Thực hành,Điện kỹ thuật,Vẽ kỹ thuật - Aut...
09TDC01

173 3109145468 Nguyễn Đức Vinh Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Giáo dục chính trị,Lập trình PLC căn bản – Thực hành,Vẽ kỹ thuật - 

Autocad,Khí nén và thủy lực - Thực hành,Điện tử căn bản - Thực hành,...
09TDC01

174 310892587 Nguyễn Lê Anh Vũ Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Tin học văn phòng - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường...
09TDC01

175 310893086 Mai Quốc Vương Nam 0 86 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Đo lường điện và cảm biến, Đo lường điện và cảm biến – Thực hành, ...
09TDC01

176 3109009319 Huỳnh ý Nam 0 86 Không
Vi điều khiển, Khí cụ điện,Khí nén và thủy lực - Thực hành,Mạch tương tự - Kỹ thuật 

xung,Khí cụ điện - Thực hành,Trang bị điện - Thực hành,Vi điều khi...
09TDC01

177 3109010939 Bùi Nhựt An Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Khí cụ điện,Điện tử công 

09TDC11177 3109010939 Bùi Nhựt An Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Khí cụ điện,Điện tử công 

suất,Trang bị điện,Khí nén và thủy lực - Thực hành,Máy điện,Mạch s...
09TDC11

178 3109013459 Bùi Tấn An Nam 0 100 Không
Trang bị điện - Thực hành,Hóa học,Máy điện,Mạch số,Anh văn căn bản 2,Phần mềm 

thiết kế mạch - Thực hành,Khí nén và thủy lực,An toàn lao động và an toà...
09TDC11
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179 3109010882 Trần Công An Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Hóa học,Ngữ văn,Trang bị điện,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Điện 

tử căn bản,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Mạch số,Trang bị điện -...
09TDC11

180 3109004944 Lê Vũ Ân Nam 0 100 Không
Ngữ văn,Phần mềm thiết kế mạch,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Điện tử căn 

bản,Cung cấp điện,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Truyền động điện,Má...
09TDC11

181 3109003960 Lê Anh Nam 0 100 Không
Vi điều khiển,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Điện tử căn bản,Giáo dục chính trị,Lập 

trình PLC căn bản,Hóa học,Thực tập tốt nghiệp,Phần mềm thiết kế mạc...
09TDC11

182 3109003773 Lê Nhật Anh Nữ 0 100 Không
Vi điều khiển, Khí cụ điện,Máy điện,Mạch số - Thực hành,Khí cụ điện - Thực hành,Điện 

tử căn bản,Vi điều khiển - Thực hành,Khí nén và thủy lực,Cung cấ...
09TDC11

183 3109005412 Trần Văn Bắc Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện căn bản - Thực hành,Hóa học,Điện tử căn bản - Thực hành,Khí nén 

và thủy lực - Thực hành,Truyền động điện,Khí nén và thủy lực,Mạ...
09TDC11

184 3109009472 Nguyễn Đỗ Bình Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad,Cung cấp điện,Mạch số - Thực hành,Vật lý,Khí 

nén và thủy lực - Thực hành,Điện tử căn bản - Thực hành,Khí cụ đ...
09TDC11

185 3109006276 Tô Thành Châu Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện tử căn bản,Điện căn bản - Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch,Vẽ 

kỹ thuật - Autocad,Lập trình PLC căn bản,Đo lường điện và cảm biến –...
09TDC11

186 3109005472 Hà Văn Chẻ Nam 0 100 Không
Toán,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Truyền động điện,Mạch số,Anh văn căn 

bản 1,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Cung cấp điện,Vật lý,Điện tử ...
09TDC11

187 3109007423 Nguyễn Thọ Chiến Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Đo lường điện và cảm biến,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Mạch tương 

tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Điện tử căn bản - Thực hành,Lập trình...
09TDC11

188 3109009961 Nguyễn Ngọc Danh Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad,Phần mềm thiết kế mạch,Mạch số,Hóa học,Điện 

căn bản - Thực hành,Máy điện,Thực tập tốt nghiệp,Lập trình PLC căn bả...
09TDC11

189 3109003696 Lê Quốc Đạt Nam 0 100 Không
Giáo dục chính trị, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Truyền động điện,Toán,Anh 

văn căn bản 1,Khí cụ điện,Khí nén và thủy lực,Điện tử công suất,M...
09TDC11

190 3109144332 Nguyễn Quốc Đạt Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch số,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Truyền động điện,Mạch tương 

09TDC11190 3109144332 Nguyễn Quốc Đạt Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch số,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Truyền động điện,Mạch tương 

tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Khí cụ điện - Thực hành,An toàn lao...
09TDC11

191 3109004146 Trần Minh Đoàn Nam 0 100 Không
Máy điện,Lập trình PLC căn bản – Thực hành,Lập trình PLC căn bản,Đo lường điện và 

cảm biến – Thực hành,Điện tử công suất - Thực hành,Giáo dục chính tr...
09TDC11

192 3109010469 Nguyễn Hoàng Dương Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Trang bị điện - Thực hành,Giáo dục chính trị,Lập trình PLC căn bản – 

Thực hành,Lập trình PLC căn bản,An toàn lao động và an toàn điện,K...
09TDC11

193 3109007294 Trịnh Thế Hân Nam 0 100 Không
Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Anh văn căn bản 2,Phần mềm thiết kế 

mạch - Thực hành,Đo lường điện và cảm biến,Mạch số,Hóa học,Truyền động...
09TDC11

194 3109004185 Trần Phước Hậu Nam 0 100 Không
Trang bị điện,Đo lường điện và cảm biến,Khí nén và thủy lực,Điện tử công suất - Thực 

hành,Thực tập tốt nghiệp,Trang bị điện - Thực hành,Điện tử công...
09TDC11

195 3109144370 Lê Bá Hiền Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Lập trình PLC căn bản,Truyền động điện - Thực hành,Khí cụ điện - Thực 

hành,Điện tử công suất - Thực hành,Mạch số - Thực hành,Mạch số,Đi...
09TDC11

196 3109004764 Phan Minh Hiếu Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Mạch số - Thực hành,Trang 

bị điện,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Toán,Truyền động đi...
09TDC11

197 3109144403 Tạ Minh Hiệu Nam 0 100 6.6
Trung 

bình khá
Có 09TDC11

198 3109144299 Nguyễn Đông Hồ Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Máy điện - Thực hành,Mạch số,Lập trình PLC căn bản – Thực hành,An 

toàn lao động và an toàn điện,Trang bị điện,Trang bị điện - Thực hà...
09TDC11

199 3109116387 Nguyễn Văn Long Hồ Nam 0 100 Không Thực tập tốt nghiệp,Truyền động điện,Phần mềm thiết kế mạch,Ngữ văn, 09TDC11

200 3109004326 Nguyễn Văn Kiêm Hoàng Nam 0 100 6.3
Trung 

bình khá
Có 09TDC11

201 3109003677 Trần Minh Hoàng Nam 0 100 6.7
Trung 

bình khá
Có 09TDC11

202 3109004161 Huỳnh Văn Hội Nam 0 100 Không Anh văn căn bản 2,Lập trình PLC căn bản,Điện kỹ thuật, 09TDC11

203 3109011503 Nguyễn Tú Hữu Huân Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện kỹ thuật,Điện tử công suất - Thực hành,Đo lường điện và cảm biến 

09TDC11203 3109011503 Nguyễn Tú Hữu Huân Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện kỹ thuật,Điện tử công suất - Thực hành,Đo lường điện và cảm biến 

– Thực hành,Hóa học,Mạch số - Thực hành,Khí cụ điện - Thực hàn...
09TDC11

204 3109008432 Đặng Thanh Hùng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Ngữ văn,Anh văn căn bản 2,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Truyền động 

điện,Mạch số - Thực hành,Điện tử công suất,Máy điện,Khí cụ điện ...
09TDC11



Điểm TBC Xếp loại 
Lớp

Được dự 
thi

Môn nợCông nợ ĐVHT
Học lực

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính

205 3109005663 Đinh Sanh Hùng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Trang bị điện,Thực tập tốt nghiệp,Vi điều khiển - Thực hành,Lập trình 

PLC căn bản – Thực hành,Điện tử căn bản - Thực hành,Điện căn bả...
09TDC11

206 3109003837 Trần Văn Hùng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện tử công suất - Thực hành,Khí cụ điện - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - 

Autocad,Máy điện,Giáo dục chính trị,Phần mềm thiết kế mạch,An toàn ...
09TDC11

207 3109010669 Trần Văn Hưởng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Máy điện - Thực hành,Giáo dục chính trị,Khí cụ điện - Thực hành,Đo 

lường điện và cảm biến,Điện tử căn bản,Phần mềm thiết kế mạch,Lập tr...
09TDC11

208 3109006261 Hồ Hữu Huy Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Truyền động điện - Thực hành,Lập trình PLC căn bản – Thực hành,An 

toàn lao động và an toàn điện,Ngữ văn,Anh văn căn bản 2,Khí nén và th...
09TDC11

209 3109144424 Trương Minh Huy Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Máy điện - Thực hành,Khí cụ điện - Thực hành,Điện tử căn bản,Vi điều 

khiển - Thực hành,Lập trình PLC căn bản,Đo lường điện và cảm biến ...
09TDC11

210 3109144397 Nguyễn Bảo Kha Nam 0 100 6.4
Trung 

bình khá
Có 09TDC11

211 3109004184 Lâm Mậu Khánh Nam 0 100 Không
Khí cụ điện - Thực hành,Ngữ văn,Toán,Trang bị điện,Điện tử căn bản - Thực 

hành,Phần mềm thiết kế mạch,Điện tử công suất,Anh văn căn bản 2,Điện tử c...
09TDC11

212 3109004376 Huỳnh Văn Lành Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Hóa học,Mạch số - Thực hành,Thực tập tốt nghiệp,Điện tử công suất - 

Thực hành,Điện tử căn bản,Đo lường điện và cảm biến,Giáo dục pháp l...
09TDC11

213 3109010784 Nguyễn Phước Lộc Nam 0 100 Không Điện tử công suất - Thực hành, 09TDC11

214 3109006358 Trịnh Văn Công Lộc Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vi điều khiển - Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Trang bị 

điện,Thực tập tốt nghiệp,Điện kỹ thuật,Khí nén và thủy lực,M...
09TDC11

215 3109014082 Phan Tấn Lực Nam 0 100 Không
Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Khí cụ điện - Thực hành,Giáo dục chính trị,Mạch số - 

Thực hành,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Truyền động điện,Tin...
09TDC11

216 3109010795 Trần Đức Mạnh Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện kỹ thuật,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Trang bị điện,Vẽ kỹ thuật - 

09TDC11216 3109010795 Trần Đức Mạnh Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện kỹ thuật,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Trang bị điện,Vẽ kỹ thuật - 

Autocad,Điện tử căn bản - Thực hành,Điện tử căn bản,Giáo d...
09TDC11

217 3109012356 Đỗ Minh Nhật Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Giáo dục pháp luật,Máy điện,Điện tử căn bản,Truyền động điện - Thực 

hành,Đo lường điện và cảm biến – Thực hành,Khí nén và thủy lực,Điệ...
09TDC11

218 3109144440 Võ Tấn Nhật Nam 0 100 Không
Phần mềm thiết kế mạch,Khí nén và thủy lực,Điện tử căn bản,Điện tử công suất,Điện 

kỹ thuật,Trang bị điện,Vật lý,Ngữ văn,Lập trình PLC căn bản,Đ...
09TDC11

219 3109006010 Cái Thanh Phong Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Truyền động điện - Thực hành,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực 

hành,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Khí nén và thủy lực,Phần mềm ...
09TDC11

220 3109009797 Nguyễn Thành Phong Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Vật lý,Truyền động điện,Khí cụ 

điện - Thực hành,Hóa học,Trang bị điện,Mạch tương tự - Kỹ thuậ...
09TDC11

221 3109009043 Võ Ngọc Phú Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Máy điện - Thực hành,Mạch số - Thực hành,Truyền động điện - Thực 

hành,Hóa học,Lập trình PLC căn bản,Khí nén và thủy lực,Điện tử công su...
09TDC11

222 3109006249 Lê Đăng Phúc Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Khí nén và thủy lực,Trang bị điện - Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch - 

Thực hành,Điện tử công suất - Thực hành,Cung cấp điện,Lập trìn...
09TDC11

223 3109008046 Trần Hoàng Phúc Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Truyền động điện,Vi điều khiển - Thực hành,Toán,Điện căn bản - Thực 

hành,Ngữ văn,Đo lường điện và cảm biến,Anh văn căn bản 2,Lập tr...
09TDC11

224 3109010736 Trần Hoàng Phúc Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Trang bị điện,Khí cụ điện,Máy điện - Thực hành,Cung cấp điện,Mạch 

tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,An toàn lao động và an toàn ...
09TDC11

225 3109001288 Nguyễn Xuân Phương Nam 0 100 Không
Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Phần mềm thiết kế mạch,Trang bị điện - Thực 

hành,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Trang bị điện,Đo lường điện và cảm...
09TDC11

226 3109006441 Ngô Nhật Quang Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Khí nén và thủy lực,Vật lý,Truyền động điện - Thực hành,Đo lường điện 

và cảm biến,Máy điện,Anh văn căn bản 2,Điện kỹ thuật,Lập trì...
09TDC11

227 3109005474 Trần Tiến Quốc Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Máy điện - Thực hành,Mạch số,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Trang bị 

điện,Thực tập tốt nghiệp,Mạch số - Thực hành,Trang bị điện - Thực...
09TDC11

228 3109004687 Nguyễn Đình Sinh Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Phần mềm thiết kế mạch,Vật lý,Khí cụ điện - Thực hành,Đo lường điện 

và cảm biến,Máy điện - Thực hành,Điện căn bản - Thực hành,Thực tậ...
09TDC11

229 3109012185 Lê Tấn Tài Nam 0 100 Không
Phần mềm thiết kế mạch,Trang bị điện,Điện tử công suất,Thực tập tốt nghiệp,Điện tử 

09TDC11229 3109012185 Lê Tấn Tài Nam 0 100 Không
Phần mềm thiết kế mạch,Trang bị điện,Điện tử công suất,Thực tập tốt nghiệp,Điện tử 

công suất - Thực hành,Toán,Đo lường điện và cảm biến,Khí nén và ...
09TDC11

230 3109005343 Lê Văn Tài Nam 0 100 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Giáo dục pháp luật, Anh văn căn 

bản 1, Điện căn bản - Thực hành, Điện tử căn bản, Điện tử căn bản...
09TDC11
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231 3109144400 Nguyễn Anh Tài Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vật lý,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Máy điện,Mạch tương tự - 

Kỹ thuật xung,Đo lường điện và cảm biến,Điện tử công suất - Thực h...
09TDC11

232 3109004765 Lê Thanh Tâm Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Truyền động điện - Thực hành,Khí cụ điện - Thực hành,Khí nén và thủy 

lực - Thực hành,Điện tử công suất,Toán,Vật lý,Ngữ văn,Mạch tươn...
09TDC11

233 3109144319 Nguyễn Thanh Tâm Nam 0 100 Không
Khí nén và thủy lực,Lập trình PLC căn bản – Thực hành,Điện tử căn bản - Thực 

hành,Lập trình PLC căn bản,Thực tập tốt nghiệp,Khí nén và thủy lực - Thực...
09TDC11

234 3109116396 Đỗ Nguyễn Duy Thái Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện tử công suất,Cung cấp điện,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Giáo 

dục pháp luật,Hóa học,Điện tử công suất - Thực hành,Mạch tương tự ...
09TDC11

235 3109012666 Nguyễn Hùng Thái Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Lập trình PLC căn bản,Vật lý,Trang bị điện - Thực hành,Đo lường điện 

và cảm biến – Thực hành,Máy điện - Thực hành,Mạch số,Điện tử côn...
09TDC11

236 3109113173 Nguyễn Duy Thanh Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Đo lường điện và cảm biến,Máy điện - Thực hành,Mạch số,Phần mềm 

thiết kế mạch,Vật lý,Giáo dục pháp luật,Thực tập tốt nghiệp,An toàn l...
09TDC11

237 3109011639 Huỳnh Xuân Thành Nam 0 100 Không
Máy điện,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Ngữ văn,Vẽ kỹ thuật - Autocad,Truyền 

động điện,Khí nén và thủy lực,Phần mềm thiết kế mạch,Mạch số,Điện ...
09TDC11

238 3109005097 Lâm Văn Thông Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Máy điện - Thực hành,Lập trình PLC căn bản,Vẽ kỹ thuật - Autocad - 

Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch,Hóa học,Điện căn bản - Thực hành,Kh...
09TDC11

239 3109014644 Lê Việt Thông Nam 0 100 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể chất - Trung cấp, Vi điều khiển, 

Toán,Khí cụ điện,Khí cụ điện - Thực hành,Máy điện,Phần mềm thiết kế mạ...
09TDC11

240 3109144585 Trương Minh Thông Nam 0 100 Không
Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bản 1, Điện căn bản - Thực hành, Điện tử căn bản, 

Điện tử căn bản - Thực hành, Đo lường điện và cảm biến, Đo lường điệ...
09TDC11

241 3109008835 Hoàng Ngọc Thuận Nam 0 100 Không Vật lý, Giáo dục chính trị,Máy điện, 09TDC11

242 3109012505 Phạm Xuân Thủy Nam 0 100 Không Vật lý,Giáo dục chính trị,Hóa học,Toán,Điện căn bản - Thực hành,Ngữ văn, 09TDC11242 3109012505 Phạm Xuân Thủy Nam 0 100 Không Vật lý,Giáo dục chính trị,Hóa học,Toán,Điện căn bản - Thực hành,Ngữ văn, 09TDC11

243 3109116350 Phạm Quốc Tiến Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vẽ kỹ thuật - Autocad,Mạch số - Thực hành,Vật lý,Vẽ kỹ thuật - Autocad -

 Thực hành,Cung cấp điện,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Điện...
09TDC11

244 3109009701 Đinh Văn Tín Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Đo lường điện và cảm biến – Thực hành,Vẽ kỹ thuật - Autocad,Vẽ kỹ 

thuật - Autocad - Thực hành,Điện tử căn bản,Anh văn căn bản 2,Điện k...
09TDC11

245 3109116427 Đinh Nhật Toàn Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Lập trình PLC căn bản,An toàn lao động và an toàn điện,Điện tử công 

suất - Thực hành,Toán,Điện kỹ thuật,Lập trình PLC căn bản – Thự...
09TDC11

246 3109144344 Nguyễn Phương Toàn Nam 0 100 Không Lập trình PLC căn bản,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành, 09TDC11

247 3109144435 Trần Minh Trí Nam 0 100 Không Cung cấp điện, Ngữ văn,Hóa học, 09TDC11

248 3109012035 Mai Thanh Triều Nữ 0 100 Không
Vi điều khiển, Máy điện - Thực hành,Khí cụ điện - Thực hành,Giáo dục chính trị,Trang 

bị điện - Thực hành,Lập trình PLC căn bản,Phần mềm thiết kế mạch,...
09TDC11

249 3109103380 Châu Quang Trung Nam 0 100 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bản 1, Điện căn bản - Thực hành, Đ...
09TDC11

250 3109012972 Trần Thế Trung Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Điện tử công suất - Thực hành,Trang bị điện,Lập trình PLC căn bản,Khí 

nén và thủy lực,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Ngữ văn,Phần mềm ...
09TDC11

251 3109009483 Đoàn Lê Tuấn Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Vi điều khiển - Thực hành,Trang bị điện - Thực hành,Máy điện - Thực 

hành,Điện tử căn bản,Trang bị điện,Phần mềm thiết kế mạch,Giáo dụ...
09TDC11

252 3109012560 Nguyễn Văn Tuấn Nam 0 100 Không
Điện tử căn bản - Thực hành,Mạch số,Máy điện,Vật lý,Lập trình PLC căn bản,Thực tập 

tốt nghiệp,Phần mềm thiết kế mạch,Toán,Mạch tương tự - Kỹ thuật ...
09TDC11

253 3109005218 Đoàn Thái Tùng Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Khí cụ điện - Thực hành,Máy điện,Lập trình PLC căn bản,Khí nén và 

thủy lực,Khí nén và thủy lực - Thực hành,Thực tập tốt nghiệp,Cung cấ...
09TDC11

254 3109144330 Lê Quốc Việt Nam 0 100 Không
Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Điện tử công suất - Thực hành,Khí nén và thủy 

lực,Lập trình PLC căn bản,Máy điện,Phần mềm thiết kế mạch,Hóa học,Cung...
09TDC11

255 3109144538 Nguyễn Văn Việt Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Khí nén và thủy lực - Thực hành,Đo lường điện và cảm biến,Điện kỹ 

09TDC11255 3109144538 Nguyễn Văn Việt Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Khí nén và thủy lực - Thực hành,Đo lường điện và cảm biến,Điện kỹ 

thuật,Cung cấp điện,Truyền động điện,Toán,Lập trình PLC căn ...
09TDC11

256 3109003786 Nguyễn Tân Vinh Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Thực tập tốt nghiệp,Điện tử căn bản,Đo lường điện và cảm biến – Thực 

hành,Vi điều khiển - Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,...
09TDC11
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257 3109012947 Lê Thanh Vũ Nam 0 100 Không
Vi điều khiển, Truyền động điện - Thực hành,Toán,An toàn lao động và an toàn 
điện,Điện tử căn bản - Thực hành,Lập trình PLC căn bản – Thực hành,Anh v...

09TDC11

258 3109004751 Phạm Văn Vũ Nam 0 100 Không
Máy điện,Đo lường điện và cảm biến – Thực hành,Điện kỹ thuật,Lập trình PLC căn 

bản,Điện tử công suất,Phần mềm thiết kế mạch,Anh văn căn bản 2,Truyê...
09TDC11

259 3109007312 Lê Quang Vụ Nam 0 100 Không
Thực tập tốt nghiệp,Lập trình PLC căn bản,Mạch số,Khí nén và thủy lực,Mạch tương 

tự - Kỹ thuật xung,Máy điện,Điện tử căn bản,Ngữ văn,Vật lý,Vi điều ...
09TDC11

260 3110008148 Đặng Nguyên Bình Nam 0 86 Không Giáo dục pháp luật,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ, 10TDT01

261 3110007327 Nguyễn Công Cảnh Nam 5000000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Mạch số,Mạch tương tự - Kỹ 

thuật xung - Thực hành,Vi điều khiển,Vẽ kỹ thuật - Autocad,Anh văn căn...
10TDT01

262 3110008708 Nguyễn Văn Điễm Nam 5000000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Điện tử công suất,Điện kỹ thuật,Anh văn căn bản 2,Điện thọai bàn và 

tổng đài nội bộ,Điện tử căn bản - Thực hành,Tin học văn phòng...
10TDT01

263 3110007627 Nguyễn Ngọc Hân Nam 5000000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,CD-VCD-DVD,Vi điều 

khiển,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Th...
10TDT01

264 3110008497 Thang Đăng Khoa Nam 0 86 6.6
Trung 

bình khá
Có 10TDT01

265 2109002008 Tô Vũ Linh Nam 0 86 Không
Ampli và Mixer,Khí cụ điện và máy điện,Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện tử viễn 

thông,Anh văn căn bản 2,Đo lường điện và cảm biến,Thực tập tốt ng...
10TDT01

266 3110007361 Bùi Quốc Long Nam 0 86 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, Đo lường điện và cảm biến, 10TDT01

267 3110008240 Nguyễn Văn Nhựt Nam 0 86 Không Tin học văn phòng - Thực hành,Thực tập tốt nghiệp,Giáo dục pháp luật, 10TDT01

268 3110006477 Nguyễn Minh Phụng Nam 5000000 86 Không
Học phí học kỳ 3, CD-VCD-DVD - Thực hành,Mạch số,Khí cụ điện và máy điện - Thực 

10TDT01268 3110006477 Nguyễn Minh Phụng Nam 5000000 86 Không
Học phí học kỳ 3, CD-VCD-DVD - Thực hành,Mạch số,Khí cụ điện và máy điện - Thực 

hành,Anh văn căn bản 2,Vi điều khiển,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Tiv...
10TDT01

269 3110002364 Nguyễn Minh Quốc Nam 0 86 Không
Thực tập tốt nghiệp,Tivi căn bản và nâng cao,Mạch số - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - 

Autocad - Thực hành,Khí cụ điện và máy điện - Thực hành,Tin học văn phò...
10TDT01

270 3110007731 Nguyễn Văn Rớt Nam 0 86 Không Khí cụ điện và máy điện,Tin học văn phòng - Thực hành,Giáo dục pháp luật, 10TDT01

271 3110008032 Chung Nguyễn Thanh Thiên Nam 5000000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Điện tử công suất,Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Mạch số - 

Thực hành,Ampli và Mixer,Điện kỹ thuật,Mạch tương tự - Kỹ thuật ...
10TDT01

272 3110008279 Trương Đình Thoàng Nam 5000000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Anh văn căn bản 2,Mạch số,Ampli và Mixer - Thực hành,Vi điều 

khiển,Khí cụ điện và máy điện,Khí cụ điện và máy điện - Thực hành,Điện...
10TDT01

273 3110000339 Lê Hoàng Toàn Nam 5000000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,Điện thọai bàn và tổng đài nội 

bộ - Thực hành,Ampli và Mixer - Thực hành,Vi điều khiển,Điện tử cô...
10TDT01

274 3110006920 Nguyễn Anh Tú Nam 0 86 Không
Tivi căn bản và nâng cao, Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành, Điện tử căn bản, 

Điện kỹ thuật, Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện tử viễn thông...
10TDT01

275 3110008437 Hồ Đắc Vĩnh Nam 0 86 Không
Khí cụ điện và máy điện,Giáo dục pháp luật,Tin học văn phòng - Thực hành,Giáo dục 

quốc phòng - Trung cấp,
10TDT01

276 3110007533 Trương Quốc Dương Nữ 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, Điện tử căn bản,Tivi căn bản và nâng cao,Điện tử công suất,Vi 

điều khiển - Thực hành,Ampli và Mixer,Đo lường điện và cảm biến – T...
10TDT11

277 3110008306 Trương Trọng Giàu Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, CD-VCD-DVD - Thực hành,Vi điều khiển,An toàn lao động và an 

toàn điện,Giáo dục pháp luật,Mạch số - Thực hành,CD-VCD-DVD,Mạch tươn...
10TDT11

278 3110006824 Huỳnh Châu Hòa Nam 484000 108 Không
Học phí học kỳ 1, Thực tập tốt nghiệp, Điện tử căn bản, Điện kỹ thuật, Đo lường điện 

và cảm biến,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Tin học văn phòng - ...
10TDT11

279 3110008691 Nguyễn Huy Hoàng Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, Toán,Ngữ văn,Phần mềm thiết kế mạch - Thực hành,An toàn lao 

động và an toàn điện,Điện kỹ thuật,Anh văn căn bản 1,Điện tử căn ...
10TDT11

280 3110006356 Hà Huỳnh Phi Long Nam 484000 108 Không
Học phí học kỳ 1, Thực tập tốt nghiệp, Điện tử căn bản, Điện kỹ thuật, Khóa luận tốt 

nghiệp trung cấp - Điện tử viễn thông,Khí cụ điện và máy điện,...
10TDT11

281 3110007165 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, Tivi căn bản và nâng cao,Vi điều khiển,Điện tử công suất,Điện tử 

10TDT11281 3110007165 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, Tivi căn bản và nâng cao,Vi điều khiển,Điện tử công suất,Điện tử 

công suất - Thực hành,Vi điều khiển - Thực hành,CD-VCD-DVD,Tivi ...
10TDT11

282 3110007466 Trương Trọng Nguyễn Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ,An toàn lao động và an toàn 

điện,Điện thọai bàn và tổng đài nội bộ - Thực hành,Giáo dục chính t...
10TDT11
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283 3110006019 Võ Minh Nhật Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Điện tử công suất,Tivi căn bản 

và nâng cao,Tivi căn bản và nâng cao - Thực hành,Đo lường điện v...
10TDT11

284 3110006884 Nguyễn Hữu Phương Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, Tin học văn phòng - Thực hành,Điện tử công suất - Thực 
hành,Tivi căn bản và nâng cao,Đo lường điện và cảm biến,Điện tử công suất,...

10TDT11

285 3110007740 Nguyễn Minh Tâm Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, Vật lý,Anh văn căn bản 2,CD-VCD-DVD,CD-VCD-DVD - Thực 

hành,Giáo dục pháp luật,Đo lường điện và cảm biến,Điện tử công suất,Giáo ...
10TDT11

286 3110006738 Phạm Bá Thống Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, Giáo dục chính trị,Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện tử viễn 

thông,Tin học văn phòng - Thực hành,Vật lý,Điện thọai bàn và t...
10TDT11

287 3110007413 Trần Văn Trường Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp, CD-VCD-DVD,CD-VCD-DVD - Thực hành,Điện kỹ thuật,Khí cụ 

điện và máy điện,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Giáo dục pháp luật,Khóa ...
10TDT11

288 3110006665 Nguyễn Duy Dương Nam 7500000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Vi điều khiển - Thực hành,Điện kỹ thuật,Khí cụ 

điện,Phần mềm thiết kế mạch,Anh văn căn bản 1,Lập trình PLC căn ...
10TDC01

289 3110006877 Đào Vũ Minh Hà Nam 7500000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Vẽ kỹ thuật - Autocad,Điện tử căn bản - Thực 

hành,An toàn lao động và an toàn điện,Vi điều khiển,Đo lường điện và ...
10TDC01

290 3110008133 Nguyễn Hoàng Hải Nam 0 86 Không Anh văn căn bản 2, 10TDC01

291 3110006496 Đỗ Quốc Hiền Nam 0 86 Không Anh văn căn bản 2, Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện CN&DD, 10TDC01

292 3110007201 Nguyễn Thanh Hùng Nam 0 86 Không Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện CN&DD,Anh văn căn bản 2, 10TDC01

293 3110008037 Nguyễn Huỳnh Gia Long Nam 0 86 Không
Truyền động điện - Thực hành,Anh văn căn bản 2,Mạch số,Điện tử căn bản,Thực tập 

tốt nghiệp,Cung cấp điện,Máy điện - Thực hành,Anh văn căn bản 1,Mạch...
10TDC01

294 3110006783 Huỳnh Minh Luận Nam 0 86 Không
Anh văn căn bản 1, Truyền động điện,Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện CN&DD,Vi 

10TDC01294 3110006783 Huỳnh Minh Luận Nam 0 86 Không
Anh văn căn bản 1, Truyền động điện,Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện CN&DD,Vi 

điều khiển,
10TDC01

295 3110008302 Cao Hoài Nam Nam 7500000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, An toàn lao động và an toàn điện,Lập trình PLC 

căn bản,Mạch số,Vi điều khiển,Khí nén và thủy lực - Thực hành,Phần ...
10TDC01

296 3110008099 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 7500000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp,Mạch số,Anh văn căn bản 

2,Giáo dục pháp luật,Trang bị điện - Thực hành,Khóa luận tốt nghiệp tr...
10TDC01

297 3110007405
Nguyễn Trương 
Thanh

Nguyên Nam 242000 86 Không
Điện tử căn bản, Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện CN&DD,Giáo dục thể chất - 

Trung cấp,
10TDC01

298 3110008162 Nguyễn Tấn Thành Nam 7500000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Cung cấp điện,Điện tử công suất - Thực 
hành,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Vi điều khiển,Khóa luận tốt nghiệp tru...

10TDC01

299 3110007607 Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 7500000 86 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Khí nén và thủy lực - Thực hành,Mạch tương tự - 

Kỹ thuật xung,Điện kỹ thuật,Vi điều khiển - Thực hành,Điện tử c...
10TDC01

300 3110003635 Nguyễn Minh Vương Nam 0 86 Không
Anh văn căn bản 2,Cung cấp điện,Đo lường điện và cảm biến,Vi điều khiển - Thực 

hành,Giáo dục pháp luật,Khí cụ điện,Thực tập tốt nghiệp,Khí nén và th...
10TDC01

301 3110006298 Nguyễn Tấn Bình Nam 0 108 Không Khí nén và thủy lực, Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện CN&DD,Mạch số, 10TDC11

302 3110007033 Lê Thái Châu Nam 0 108 Không
Truyền động điện,Điện căn bản - Thực hành,Điện tử công suất,Vẽ kỹ thuật - Autocad - 

Thực hành,Điện tử công suất - Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch ...
10TDC11

303 3110008075 Nguyễn Đinh Đan Nam 0 108 Không
Điện tử căn bản,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung,Ngữ văn,Thực tập tốt nghiệp,Vi điều 

khiển,Anh văn căn bản 2,Trang bị điện,Anh văn căn bản 1,Lập trình ...
10TDC11

304 3110008579 Lương Ngọc Hậu Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp,Vi điều khiển,Điện tử công suất - Thực hành,Trang bị điện - Thực 

hành,Toán,Truyền động điện - Thực hành,Phần mềm thiết kế mạch,Tr...
10TDC11

305 3110006957 Trần Bảo Hiếu Nam 0 108 Không
Khí cụ điện,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Trang bị điện - Thực hành,Vẽ 

kỹ thuật - Autocad,Khí nén và thủy lực,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực...
10TDC11

306 3110006845 Trần Văn Hùng Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp,Điện tử căn bản - Thực hành,Giáo dục quốc phòng - Trung 
cấp,Mạch tương tự - Kỹ thuật xung - Thực hành,Khí nén và thủy lực,An toàn ...

10TDC11

307 3110007434 Nguyễn Duy Khôi Nam 770000 108 Không
Mạch số,Phần mềm thiết kế mạch,Tin học văn phòng - Thực hành,Đo lường điện và 

10TDC11307 3110007434 Nguyễn Duy Khôi Nam 770000 108 Không
Mạch số,Phần mềm thiết kế mạch,Tin học văn phòng - Thực hành,Đo lường điện và 

cảm biến,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Anh văn căn bản 2,Truyền động...
10TDC11

308 3110007013 Nguyễn Mạnh Linh Nam 0 108 Không
Lập trình PLC căn bản – Thực hành,Vẽ kỹ thuật - Autocad,Lập trình PLC căn bản,Tin 

học văn phòng - Thực hành,Mạch số,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,...
10TDC11
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309 3110006241 Nguyễn Thanh Luyến Nam 660000 108 Không
Khí nén và thủy lực, Cung cấp điện,Phần mềm thiết kế mạch,Thực tập tốt nghiệp,Hóa 

học,Vật lý,Khí cụ điện,Điện kỹ thuật,Đo lường điện và cảm biế...
10TDC11

310 3110006320 Vương Anh Minh Nam 0 108 Không
Trang bị điện,Mạch số - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Khóa luận tốt 

nghiệp trung cấp - Điện CN&DD,Điện kỹ thuật,Khí nén và thủy lực...
10TDC11

311 3110006240 Ngô Hoàng Nam Nam 0 108 Không Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện CN&DD,Đo lường điện và cảm biến, 10TDC11

312 3110008183 Phan Ngọc Ngân Nữ 0 108 Không
Truyền động điện,Khí nén và thủy lực,Giáo dục chính trị,Tin học văn phòng - Thực 

hành,Lập trình PLC căn bản,Máy điện,Trang bị điện,Anh văn căn bả...
10TDC11

313 3110006714 Trà Bảo Ngọc Nam 0 108 Không
Khí nén và thủy lực - Thực hành,Vẽ kỹ thuật - Autocad - Thực hành,Lập trình PLC căn 

bản,Mạch số - Thực hành,Cung cấp điện,Điện kỹ thuật,Điện tử c...
10TDC11

314 3110007791 Phan Minh Phong Nam 726000 108 Không
Học phí học kỳ 1, Anh văn căn bản 1, Điện tử căn bản, Hóa học, Khóa luận tốt nghiệp 

trung cấp - Điện CN&DD,
10TDC11

315 3110006292 Trần Vũ Phong Nam 242000 108 Không
Học phí học kỳ 1, Anh văn căn bản 1, Điện tử căn bản, Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - 

 Điện CN&DD,
10TDC11

316 3110006964 Phan Lưu Duy Thanh Nam 0 108 Không
Khí nén và thủy lực - Thực hành,Lập trình PLC căn bản,Trang bị điện - Thực hành,Anh 

văn căn bản 2,Mạch số - Thực hành,Lập trình PLC căn bản – Thực hàn...
10TDC11

317 3110006335 Lâm Hoàng Thi Nam 0 108 Không
Điện tử căn bản, Khóa luận tốt nghiệp trung cấp - Điện CN&DD,Vẽ kỹ thuật - 

Autocad,Máy điện,
10TDC11

318 3110000465 Hồ Hữu Thống Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp,Anh văn căn bản 2,Giáo dục pháp luật,Mạch tương tự - Kỹ thuật 

xung,Tin học văn phòng - Thực hành,Vật lý,Phần mềm thiết kế mạch,Đ...
10TDC11

319 3110006804 Lương Thế Văn Nam 0 108 Không
Thực tập tốt nghiệp,Cung cấp điện,Lập trình PLC căn bản,Hóa học,Trang bị điện - 

Thực hành,Điện tử công suất - Thực hành,Đo lường điện và cảm biến,Tr...
10TDC11


